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1 19146039 Nguyễn Hoàng Danh 8.74 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 13,000,000 13,000,000 Hóa VP HK3/22-23

2 19146053 Tạ Trần Tuyết Linh 8.05 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,300,000 14,300,000 Hóa VP HK3/22-23

3 19146069 Dương Đăng Khôi 9.64 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 13,000,000 13,000,000 Hóa VP HK3/22-23

4 19247052 Phạm Hà Minh Hương 7.65 Khá Xuất sắc Khá 100% HP thực đóng 13,000,000 13,000,000 CNKT Hóa HK2/22-23

5 20146027 Ngô Kim Bình 8.13 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 23,056,330 23,056,330 Hóa VP HK2/22-23

6 20147093 Lê Minh Tâm 8.72 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 23,397,770 23,397,770 Hóa CLC HK2/22-23

7 20147103 Phan Thị Thanh Trà 8.73 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 23,397,770 23,397,770 Hóa CLC HK2/22-23

8 20247157 Võ Phan Thị Tố Quyên 8.79 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 21,429,100 21,429,100 CNKT Hóa HK2/22-23

9 20247166 Nguyễn Tuấn Thành 8.69 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 23,292,500 23,292,500 CNKT Hóa HK2/22-23

10 20247167 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 8.56 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,447,660 18,447,660 CNKT Hóa HK2/22-23

11 20247201 Trần Thanh Vy 8.61 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 28,416,850 28,416,850 CNKT Hóa HK2/22-23

12 21146009 Dương Ngọc Trà 8.66 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 21,791,770 21,791,770 Hóa VP HK2/22-23

13 21147020 Lý Thế Phụng 8.5 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 20,448,450 20,448,450 Hóa CLC HK2/22-23

14 21147115 Thái Mộc Quý Đình 7.94 Khá Tốt Khá 100% HP thực đóng 18,589,500 18,589,500 Hóa CLC HK2/22-23

15 21147185 Đào Đình Duy 8.69 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 20,448,450 20,448,450 Hóa CLC HK2/22-23

16 21247005 Nguyễn Phạm Đình Chương 9.04 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,673,040 19,673,040 CNKT Hóa HK2/22-23

17 21247172 Nguyễn Thái Hòa 8.7 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 18,033,620 18,033,620 CNKT Hóa HK2/22-23

18 21247188 Nguyễn Hoàng Gia Linh 8.63 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 18,033,620 18,033,620 CNKT Hóa HK2/22-23

19 21247224 Diệp Hoàng Phúc 8.63 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18,033,620 18,033,620 CNKT Hóa HK2/22-23

20 21247232 Tôn Huỳnh Phương Tâm 8.71 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 18,033,620 18,033,620 CNKT Hóa HK2/22-23

21 22147007 Lê Diệp Thy Anh 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,444,400 14,444,400 Hóa CLC HK2/22-23

22 22147016 Võ Nguyễn Phương Anh 8.95 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 13,240,700 Hóa CLC HK2/22-23

23 22147032 Vũ Hạnh Duyên 8.98 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 13,240,700 Hóa CLC HK2/22-23

24 22147034 Lê Thanh Hân 8.73 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 13,240,700 Hóa CLC HK2/22-23
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25 22147038 Phạm Lê Thiện Hảo 8.78 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 13,240,700 Hóa CLC HK2/22-23

26 22147050 Bạch Kim Khánh 9.15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 13,240,700 Hóa CLC HK2/22-23

27 22147057 Nguyễn Hoàng Kim Lân 9.03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,444,400 6,018,500 8,425,900
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28 22147105 Nguyễn Thành Phước 8.8 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 12,037,000 1,203,700
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29 22147118 Nguyễn Phúc Tài 8.98 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 13,240,700 Hóa CLC HK2/22-23

30 22147172 Nguyễn Minh Hoàng 8.88 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 13,240,700 Hóa CLC HK2/22-23

31 22147176 Lý Tuấn Kiệt 8.78 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,240,700 12,037,000 1,203,700
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32 22247004 Vũ Phan Hoài An 9.17 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,639,320 19,639,320 CNKT Hóa HK2/22-23

33 22247064 Trần Ánh Minh 9.06 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,639,320 19,639,320 CNKT Hóa HK2/22-23

34 22247074 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 9.15 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,639,320 19,639,320 CNKT Hóa HK2/22-23

35 22247086 Huỳnh Đặng Thái Phiên 9.45 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,639,320 19,639,320 CNKT Hóa HK2/22-23

36 22247106 Đỗ Minh Tâm 9.18 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,639,320 19,639,320 CNKT Hóa HK2/22-23


